


PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (3 điểm):

1. Số Mười hai triệu mười hai nghìn hai trăm được viết là: (0,5 điểm)

2. Giá trị của chữ số 5 trong số 3 045 340 là: (0,5 điểm)

3. Số thích hợp để điền vào chỗ trống của dãy số 25, 29, 33, ... , 41, 45 là: (0,5 điểm)

4. Cho 5 giờ 15 phút = ............ phút. Số cần điền vào chỗ trống là: (0,5 điểm)

A. 12 122 000 B. 12 120 200 C. 12 012 200 D. 12 000 020

A. 500 000 B. 5000 C. 50 000 D. 500

A. 34 B. 35 C. 36 D. 37

A. 65 B. 315 C. 365 D. 515
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PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm)


